
Phụ lục

GIAO BỔ SUNG DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2024

(kèm theo Quyết định số    214/QĐ-SYT ngày   13 tháng 6 năm 2024 của Sở Y tế)

Đơn vị tính: Triệu đồng

Tổng dự toán 

Loại, khoản

Loại 130 - 131 Loại 130-
132

Loại 130-
139

SỰ NGHIỆP Y TẾ (MÃ NGUỒN 12) 13.443 4.034 9.229 180

I  Mua sắm trang thiết bị chuyên ngành, TTB khác.. (Triển khai thực
hiện theo tiêu chuẩn định mức quy định hiện hành) 9.424 2.443 6.801 180

1 Bệnh viện Đa khoa Khu vực Ngọc Hồi 2.800 2.800

- Máy tiệt khuẩn nhiệt độ thấp công nghệ Plasma 2.150 2.150

- Máy giặt, vắt ≥ 50kg 650 650

2 Trung tâm Y tế Đăk Hà 2.300 - 2.300

- Máy hấp tiệt trùng loại dung tích 490 lít trở lên 2.300 2.300

3 Trung tâm Y tế Sa Thầy 340 340
- Máy siêu âm tổng quát 340 340

4 Trung tâm Y tế Kon Rẫy 340 340

- Máy siêu âm tổng quát 340 340

5 Trung tâm Pháp y 180 - - 180

- Vật tư y tế, hóa chất; Bộ đồ bảo hộ, đồ mổ tử thi 180 - 180

6 Trung tâm Y tế Đăk Tô 296 296

- Giường cấp cứu đa năng 296 296

7 Trung tâm Y tế thành phố Kon Tum 2.382 2.382 - -

- Máy siêu âm tổng quát 1.050 1.050

- Hệ thống X-Quang kỹ thuật số 1.080 1.080

- Máy hấp tiệt trùng (02 cái) 98 98

- Ốp chì chụp phimX-Quang 154 154

8 Bệnh viện Tâm thần 725 - 725

- Trang thiết bị văn phòng và phương tiện làm việc thiết yếu 428 428

- Hệ thống chống cháy; Mái vòm; Máy điều hòa; bảng  hiệu  cơ quan …. 297 297

9 Trung tâm Y tế Đăkglei 61 61 -

- Khắc phục tình trạng ngập úng sân bê tông Trạm Y tế xã Ngọc Linh 61 61 -

II

Tăng cường cơ sở vật chất; bảo dưỡng, sửa chữa cơ sở vật chất toàn
ngành y tế từ tỉnh xuống xã và các nhiệm vụ cấp thiết khác của
ngành(Triển khai thực hiện theo Quy định tại Thông tư số 65/2021/TT-
BTC và các quy định hiện hành có liên quan)

4.019 1.591 2.428

1 Bệnh viện Y dược cổ truyền - Phục Hồi chức năng 889 - 889

- Bảo dưỡng, sửa chữa bệnh viện Y dược Cổ truyền Phục hồi chức năng cơ
sở 1 448 448

- Sửa chữa lò đốt rác thải rắn y tế tập trung 441 441

2 Trung tâm giám định y khoa 389 - 389

- Bảo dưỡng, sửa chữa trung tâm Giám đinh y khoa 389 389

3 Trung tâm Y tế Ngọc Hồi 605 605 -

- Bảo dưỡng, sửa chữa Khoa ngoại sản Trung tâm y tế huyện Ngọc Hồi 425 425

- Bảo dưỡng, sửa chữa Nhà vệ sinh Trung tâm y tế huyện Ngọc Hồi 180 180

4 Trung tâm Y tế Sa Thầy 702 - 702

- Bảo dưỡng, sửa chữa Trạm Y tế xã Hơ Moong 342 342

- Bảo dưỡng, sửa chữa Khoa Ngoại - Phẫu thuật- Gây mê hồi sức - Chăm
sóc sức khỏe sinh sản và phụ sản 360 360

5 Trung tâm Y tế Đăk Hà 720 720 -

- Bảo dưỡng, sửa chữa Trạm Y tế xã Đăk Long 360 360
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- Bảo dưỡng, sửa chữa Trạm Y tế xã Đăk Hring 360 360

6 Trung tâm Y tế thành phố Kon Tum 266 266 -

- Sửa chữa, bảo dưỡng phòng làm việc và cầu thang Trung tâm Y tế thành
phố 171 171

-  Bảo dưỡng, sửa chữaTrạm Y tế phường Thắng lợi 95 95

7 Trung tâm Y tế Tu  Mơ Rông 448 - 448

- Sữa chữa, bảo dưỡng Phòng khám ĐKKV Đăk Rơ Ông 448 448

Tổng dự toán 

Loại, khoản

Loại 130 - 131 Loại 130-
132

Loại 130-
139

SỰ NGHIỆP Y TẾ (MÃ NGUỒN 12) 13.443 4.034 9.229 180
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Phụ lục
BỔ SUNG DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2024

Đơn vị: Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi
Mã số: 1083231

Chương: 423
(kèm theo Quyết định số    214/QĐ-SYT ngày   13 tháng 6 năm 2024 của Sở Y tế)

Đơn vị: Triệu đồng

STT Nội dung Tổng số

Trong đó

Kinh phi
không thực
hiện tự chủ

(Mã nguồn 12)

Kinh phí tự
chủ (Mã

nguồn 13)

Kinh phí thực
hiện CCTL (Mã

nguồn 14)

SỰ NGHIỆP Y TẾ 2.800 2.800 - -

Loại 130 Khoản 132 2.800 2.800 - -

- Máy tiệt khuẩn nhiệt độ thấp công nghệ
Plasma 2.150 2.150

- Máy giặt, vắt ≥ 50kg 650 650
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Phụ lục
BỔ SUNG DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2024

Đơn vị: Bệnh viện Y dược cổ truyền -Phục hồi chức năng
Mã số: 1114511

Chương: 423
(kèm theo Quyết định số    214/QĐ-SYT ngày   13 tháng 6 năm 2024 của Sở Y tế)

Đơn vị: Triệu đồng

STT Nội dung Tổng số

Trong đó

Kinh phi
không thực
hiện tự chủ
(Mã nguồn

12)

Kinh phí tự
chủ (Mã nguồn

13)

Kinh phí thực
hiện CCTL (Mã

nguồn 14)

SỰ NGHIỆP Y TẾ 889 889 - -

Loại 130 Khoản 132 889 889 - -

- Bảo dưỡng, sửa chữa bệnh viện Y dược Cổ truyền
Phục hồi chức năng cơ sở 1 448 448

- Sửa chữa lò đốt rác thải rắn y tế tập trung 441 441
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Phụ lục
BỔ SUNG DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2024

Đơn vị: Bệnh viện Tâm thần
Mã số: 1132673

Chương: 423
(kèm theo Quyết định số    214/QĐ-SYT ngày   13 tháng 6 năm 2024 của Sở Y tế)

Đơn vị: Triệu đồng

STT Nội dung Tổng số

Trong đó

Kinh phi
không thực
hiện tự chủ
(Mã nguồn

12)

Kinh phí tự
chủ (Mã

nguồn 13)

Kinh phí
thực hiện

CCTL (Mã
nguồn 14)

SỰ NGHIỆP Y TẾ 725 725 - -

Loại 130 Khoản 132 725 725 - -

- Trang thiết bị văn phòng và phương tiện làm việc
thiết yếu 428 428

- Hệ thống chống cháy; Mái vòm; Máy điều hòa; bảng
hiệu  cơ quan …. 297 297
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Phụ lục
BỔ SUNG DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2024

Đơn vị: Trung tâm Giám định y khoa
Mã số: 1047850

Chương: 423
(kèm theo Quyết định số    214/QĐ-SYT ngày   13 tháng 6 năm 2024 của Sở Y tế)

Đơn vị: Triệu đồng

STT Nội dung Tổng số

Trong đó

Kinh phi
không thực
hiện tự chủ
(Mã nguồn

12)

Kinh phí tự chủ
(Mã nguồn 13)

Kinh phí thực
hiện CCTL
(Mã nguồn

14)

SỰ NGHIỆP Y TẾ 389 389 - -

Loại 130 Khoản 132 389 389 - -

- Bảo dưỡng, sửa chữa trung tâm Giám đinh y
khoa 389 389
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Phụ lục
BỔ SUNG DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2024

Đơn vị: Trung tâm Pháp y

Mã số: 1123648
Chương: 423

(kèm theo Quyết định số    214/QĐ-SYT ngày   13 tháng 6 năm 2024 của Sở Y tế)
Đơn vị: Triệu đồng

STT Nội dung Tổng số

Trong đó

Kinh phi
không thực
hiện tự chủ

(Mã nguồn 12)

Kinh phí tự chủ
(Mã nguồn 13)

Kinh phí
thực hiện

CCTL (Mã
nguồn 14)

SỰ NGHIỆP Y TẾ 180 180 - -

Loại 130 Khoản 139 180 180 -

- Vật tư y tế, hóa chất; Bộ đồ bảo hộ, đồ mổ tử thi 180 180
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Phụ lục
BỔ SUNG DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2024

Đơn vị: Trung tâm Y tế huyện Đăk Glei
Mã số: 1048055

Chương: 423
(kèm theo Quyết định số    214/QĐ-SYT ngày   13 tháng 6 năm 2024 của Sở Y tế)

Đơn vị: Triệu đồng

STT Nội dung Tổng số

Trong đó

Kinh phi
không thực
hiện tự chủ
(Mã nguồn

12)

Kinh phí tự
chủ (Mã

nguồn 13)

Kinh phí thực
hiện CCTL
(Mã nguồn

14)

SỰ NGHIỆP Y TẾ 61 61 - -

Loại 130 Khoản 131 61 61 - -

- Khắc phục tình trạng ngập úng sân bê tông Trạm Y tế xã
Ngọc Linh 61 61
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Phụ lục
BỔ SUNG DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2024

Đơn vị: Trung tâm Y tế huyện Ngọc Hồi
Mã số: 1048061

Chương: 423
(kèm theo Quyết định số    214/QĐ-SYT ngày   13 tháng 6 năm 2024 của Sở Y tế)

Đơn vị: Triệu đồng

STT Nội dung Tổng số

Trong đó
Kinh phi

không thực
hiện tự chủ
(Mã nguồn

12)

Kinh phí tự
chủ (Mã nguồn

13)

Kinh phí thực
hiện CCTL
(Mã nguồn

14)

SỰ NGHIỆP Y TẾ 605 605 - -

Loại 130 Khoản 131 605 605 - -

- Bảo dưỡng, sửa chữa Khoa ngoại sản Trung tâm y tế
huyện Ngọc Hồi 425 425

- Bảo dưỡng, sửa chữa Nhà vệ sinh Trung tâm y tế
huyện Ngọc Hồi 180 180
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Phụ lục
BỔ SUNG DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2024

Đơn vị: Trung tâm Y tế huyện Đăk Hà
Mã số: 1048058

Chương: 423
(kèm theo Quyết định số    214/QĐ-SYT ngày   13 tháng 6 năm 2024 của Sở Y tế)

Đơn vị: Triệu đồng

STT Nội dung Tổng số

Trong đó

Kinh phi
không thực
hiện tự chủ

(Mã nguồn 12)

Kinh phí tự
chủ (Mã nguồn

13)

Kinh phí thực
hiện CCTL
(Mã nguồn

14)

SỰ NGHIỆP Y TẾ 3.020 3.020 - -

Loại 130 Khoản 131 720 720 - -

- Bảo dưỡng, sửa chữa Trạm Y tế xã Đăk Long 360 360

- Bảo dưỡng, sửa chữa Trạm Y tế xã Đăk Hring 360 360

Loại 130 Khoản 132 2.300 2.300 - -

- Máy hấp tiệt trùng loại dung tích 490 lít trở lên 2.300 2300
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Phụ lục
BỔ SUNG DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2024

Đơn vị: Trung tâm Y tế huyện Đăk Tô
Mã số: 1048054

Chương: 423
(kèm theo Quyết định số    214/QĐ-SYT ngày   13 tháng 6 năm 2024 của Sở Y tế)

Đơn vị: Triệu đồng

STT Nội dung Tổng số

Trong đó

Kinh phi không
thực hiện tự

chủ (Mã nguồn
12)

Kinh phí tự
chủ (Mã

nguồn 13)

Kinh phí thực
hiện CCTL
(Mã nguồn

14)

SỰ NGHIỆP Y TẾ 296 296 - -

Loại 130 Khoản 132 296 296 - -

- Giường cấp cứu đa năng 296 296
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Phụ lục
BỔ SUNG DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2024

Đơn vị: Trung tâm Y tế huyện Sa Thầy
Mã số: 1047956

Chương: 423
(kèm theo Quyết định số    214/QĐ-SYT ngày   13 tháng 6 năm 2024 của Sở Y tế)

Đơn vị: Triệu đồng

STT Nội dung Tổng số

Trong đó

Kinh phi
không thực
hiện tự chủ
(Mã nguồn

12)

Kinh phí tự chủ
(Mã nguồn 13)

Kinh phí
thực hiện

CCTL (Mã
nguồn 14)

SỰ NGHIỆP Y TẾ 1.042 1.042 - -

Loại 130 Khoản 132 1.042 1.042 - -

- Bảo dưỡng, sửa chữa Trạm Y tế xã Hơ Moong 342 342

- Bảo dưỡng, sửa chữa Khoa Ngoại - Phẫu thuật- Gây
mê hồi sức - Chăm sóc sức khỏe sinh sản và phụ sản 360 360

- Máy siêu âm tổng quát 340 340
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Phụ lục
BỔ SUNG DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2024

Đơn vị: Trung tâm Y tế huyện Kon Rẫy
Mã số: 1050726

Chương: 423
(kèm theo Quyết định số    214/QĐ-SYT ngày   13 tháng 6 năm 2024 của Sở Y tế)

Đơn vị: Triệu đồng

STT Nội dung Tổng số

Trong đó

Kinh phi không
thực hiện tự

chủ (Mã nguồn
12)

Kinh phí tự chủ
(Mã nguồn 13)

Kinh phí thực hiện
CCTL (Mã nguồn

14)

SỰ NGHIỆP Y TẾ 340 340 - -

Loại 130 Khoản 132 340 340 - -

- Máy siêu âm tổng quát 340 340
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Phụ lục
BỔ SUNG DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2024

Đơn vị: Trung tâm Y tế  huyện Tu Mơ Rông
Mã số: 1063796

Chương: 423
(kèm theo Quyết định số    214/QĐ-SYT ngày   13 tháng 6 năm 2024 của Sở Y tế)

Đơn vị: Triệu đồng

STT Nội dung Tổng số

Trong đó

Kinh phi
không thực
hiện tự chủ
(Mã nguồn

12)

Kinh phí tự chủ
(Mã nguồn 13)

Kinh phí
thực hiện

CCTL (Mã
nguồn 14)

SỰ NGHIỆP Y TẾ 448 448 - -

Loại 130 Khoản 132 448 448 - -

- Sữa chữa, bảo dưỡng Phòng khám ĐKKV Đăk Rơ Ông 448 448
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Phụ lục
BỔ SUNG DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2024

Đơn vị: Trung tâm Y tế  Thành phố Kon Tum

Mã số: 1048057
Chương: 423

(kèm theo Quyết định số    214/QĐ-SYT ngày   13 tháng 6 năm 2024 của Sở Y tế)
Đơn vị: Triệu đồng

STT Nội dung Tổng số

Trong đó

Kinh phi
không thực
hiện tự chủ
(Mã nguồn

12)

Kinh phí tự
chủ (Mã

nguồn 13)

Kinh phí thực
hiện CCTL (Mã

nguồn 14)

SỰ NGHIỆP Y TẾ 2.648 2.648 - -

Loại 130 Khoản 131 2.648 2.648 - -

- Máy siêu âm tổng quát 1.050 1.050

- Hệ thống X-Quang kỹ thuật số 1.080 1.080

- Máy hấp tiệt trùng (02 cái) 98 98

- Ốp chì chụp phimX-Quang 154 154

- Sửa chữa, bảo dưỡng phòng làm việc và cầu thang Trung tâm Y tế
thành phố 171 171

-  Bảo dưỡng, sửa chữaTrạm Y tế phường Thắng lợi 95 95
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